
Hoạt chất Nồng độ w/v%

0.0030% - 0.0050%

Số CAS
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Hypochlorous acid 
(HOCI)

Mục đích sử dụng:
CLFine™ được sử dụng làm dung dịch để khử khuẩn thiết bị y tế, khử khuẩn không khí trong không gian  
kín của cơ sở y tế bằng cách giảm vi khuẩn và virus trong không khí, đồng thời khử khuẩn các bề mặt cứng 
bằng cách giảm vi khuẩn và virus bám trên hoặc rơi xuống bề mặt trong không gian kín.
Mô tả sản phẩm:
Dung dịch CLFine là dung dịch dùng ngay (không cần pha loãng), chứa 40 mg axit hypochlorous pha loãng 
trong mỗi lít nước.
Tiêu diệt tới 99,9% các vi sinh vật sau: Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Salmonella Typhimurium, 
Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh), Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, virus cúm A 
(H1N1), SARS-CoV-2, virus Herpes simplex týp 1 (HSV-1), HIV, Murine norovirus, Rhinovirus týp 37 và 
Rotavirus A.
Hướng dẫn sử dụng:
Sản phẩm dùng trực tiếp.
[Khử khuẩn bề mặt cứng bằng cách phun hoặc lau]

Phun hoặc đổ dung dịch lên bề mặt cần xử lý. Lau bằng khăn microfiber hoặc miếng bọt biển phù hợp.Sản 
phẩm sẽ bị giảm hiệu quả khi tiếp xúc với chất hữu cơ, vì vậy cần làm sạch kỹ thiết bị y tế, cửa kính,tường… 
trước khi sử dụng.

[Khử khuẩn không khí và bề mặt cứng bằng máy tạo ẩm siêu âm]
Tạo khí dung trong không gian kín bằng máy tạo ẩm siêu âm do chúng tôi khuyến nghị (*).Sau thời gian 
phun, không cần thông gió khu vực đã xử lý.
Biện pháp phòng ngừa
Không pha loãng. Không trộn với chất tẩy rửa hoặc hóa chất khác.
Sản phẩm không bắt cháy nên không có nguy cơ gây cháy nổ. Không được uống sản phẩm này.

Hoạt chất

Nguyên liệu
Natri clorua (NaCl) theo Dược điển Nhật Bản, Nước tinh khiết.

Tính chất lý hóa
Dung dịch Hypochlorous acid, natri clorid: ≤10 mg/L, pH 5.0–6.5.

Điều kiện bảo quản
Bảo quản trong bao bì gốc, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp, ở nhiệt độ phòng.
Đậy kín bao bì khi không sử dụng vì nồng độ clo sẽ suy giảm theo thời gian khi tiếp xúc với không khí.

Thể tích 500 mL, 5 Lít
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
[Nhà sản xuất]
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